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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 05 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).

1. Tin nắng nóng:
Ngày 06/9, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 08/9, đợt nắng nóng có khả năng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng sẽ giảm dần.

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 06/9:
- Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng khu vực nam đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

- Các nơi khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 04/9 đến 19h00’ ngày 05/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, một số nơi thuộc Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 – 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Xín Mần (Hà Giang)
	51 mm
	
	Yên Lập (Phú Thọ)
	46 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	56 mm
	
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	46 mm

	Cấm Ân (Yên Bái)
	53 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	97 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 05/9 đến 07h00’ ngày 06/9, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, tại Hà Giang có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	66 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	38 mm

	Bắc Mê (Hà Giang)
	68 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	37 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	120 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	60 mm


        3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 02/9 đến 19h00’ ngày 05/9, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa to đến rất to, các khu vực khác rải rác có mưa đến mưa vừa (tập trung chủ yếu vào ngày 03/9), lượng mưa phổ biến dưới 140mm (tập trung chủ yếu ngày 03/9), một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	189 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	235 mm
	

	Hữu Lùng (Lạng Sơn)
	238 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	235 mm

	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	211 mm
	
	Cấm Sơn (Bắc Giang)
	158 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	266 mm
	
	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	220 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
 Mực nước các sông thuộc hệ thống sông Hồng biến đổi chậm, các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống, lúc 7h00 ngày 06/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,82m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,39m.

Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h00 ngày 07/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,40m; mực nước các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ tiếp tục xuống, đến 19h00 ngày 06/9 mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng xuống mức 1,40m.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 06/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,51m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,69m; sông Kôn tại Thạnh Hoà: 6,29m.

Dự báo: Ngày 06/9, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 04/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,25m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,05m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 05/9 là 111,46m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 09/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,15m; tại Châu Đốc ở mức 1,82m.  Ngày 06/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,45m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	05/9
	208,93
	115,30
	1.513
	957

	
	7h
	06/9
	208,95
	114,72
	1.714
	603

	Hòa Bình
	7h
	05/9
	111,01
	12,82
	1.550
	1.600

	
	7h
	06/9
	111,12
	12,61
	840
	1.090

	Tuyên Quang
	7h
	05/9
	119,09
	49,45
	680
	574

	
	7h
	06/9
	119,31
	49,45
	1000
	572

	Thác Bà
	7h
	05/9
	51,86
	20,78
	 353 (TB ngày 05/9)
	15 (TB ngày 05/9)

	
	7h
	06/9
	52,02
	20,79
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, mực nước Hồ Tuyên Quang đang ở mức cao, lưu lượng về hồ gia tăng, Văn phòng thường trực đã thông báo cho Thủy điện Tuyên Quang sẵn sàng phương án mở 01 cửa xả đáy trong sáng nay (06/9). 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI THIÊN TAI:
1. Tỉnh Sơn La

Theo báo cáo nhanh số 17/BCN-PCTT ngày 05/9/2015 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, từ đêm ngày 04/9 đến sáng ngày 05/9/2015 trên địa bàn tỉnh đã có mưa đến mưa to gây lũ trên suối Nậm La (thành phố Sơn La), xã Phiêng Ban (huyện Bắc Yên) và xã Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu) với thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người mất tích do lũ cuốn trôi (anh Lò Văn Piên, sinh năm 1958, Bản Lào Lay, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên).

- Về nhà: 01 nhà bị cuốn trôi, 02 nhà bị ngập nước (xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên); 04 nhà bị sạt lở đất vùi lấp (xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu).

- Về nông nghiệp: 1,5 ha lúa bị thiệt hại (trong đó mất trắng 1,1ha); 1500m2 ao bị ngập; 100 thùng ong bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh Sơn La và các huyện đã tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị nạn.
2. Tỉnh Yên Bái

Theo báo cáo nhanh số 41/BC-PCTT ngày 05/9/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, đêm ngày 04/9 đến sáng ngày 05/9/2015 trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người chết do lũ cuốn trôi (bà Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1965, tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái).
- Về nhà ở, trường học: Sạt lở đất làm 01 nhà bị đổ tường bếp, 01 nhà bị hỏng cột tại phường Minh Tâm, thành phố Yên Bái, rạn nứt phần tường bao của trường Tiểu học xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
- Về giao thông: Ngập úng cục bộ tại 1 số khu vực thuộc đường Kim Đồng, phường Minh Tâm; phường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, xã Phú Lộc thành phố Yên Bái, hiện nước đã rút hết. 
Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả đồng thời chỉ đạo các xã, phường thị trấn thông báo, cảnh báo cho nhân dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

3. Thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo cáo nhanh số 83/BC-PCTT ngày 05/9/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 15h00 ngày 04/9/2015, trên địa bàn quận Thủ Đức đã xảy ra tình trạng mưa to kèm theo gió mạnh, đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (bé Phạm Ngô Quỳnh Ngân, sinh năm 2015) và 01 người bị thương (chị Ngô Đình Ly Ly, sinh năm 1982) tại phường Bình Phước. Nguyên nhân do gió mạnh làm rơi bồn nước inox từ tầng 4 xuống và đè vào 2 nạn nhân.
- Về nhà ở: 05 Nhà bị tốc mái tôn (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
- 01 cây xanh bị và 01 trụ điện bị đổ.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND quận Thủ Đức, UBND các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh đã chỉ đạo các lực lượng bảo vệ hiện trường, đưa người đi cấp cứu, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người bị nạn và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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